
Loại xuất 

sắc
Loại giỏi Loại khá

I Cao đẳng  P. Đào tạo P. Đào tạo P. Đào tạo P. Đào tạo Trung tâm Tuyển sinh

1 Kế toán Tổng hợp 32 0 9,38 84,38

2 Quản trị kinh doanh

3 Tài chính - Ngân hàng

4 Kế toán - Kiểm toán

5 Quản lý xây dựng

6 CN Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện) 120 0 0,77 53,07

8 Điện Công nghiệp 24 0 8,30 25,00

8 Công nghệ thông tin

9 CN Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí) 20 0 5,00 45,00

10 Công nghệ ô tô 10 0 0 90,00

11 CN Kỹ thuật Giao thông

12 CN Kỹ thuật Xây dựng

13 Khoa học Cây trồng (Trồng trọt)

14 Quản lý đất đai 1 0 0 0

15 Quản lý Môi trường 2 0 0 0

16 Thú y 37 0 2,70 54,05

17 Địa chính môi trường

18 Tiếng Hàn 83 0 19,28 61,45

II Trung cấp 

1 Thú y 74 0 34,48 65,51

2 Tin học văn phòng 298 0 0 8,30

3 Tiếng Hàn Quốc 32 0 0 37,50

4 Tiếng Anh 34 0 0 79,41

5 Bảo vệ thực vật 41 0 0 43,90

6 Quản lý bán hàng siêu thị 168 0 0 29,76

III Sơ cấp và ĐTTX

1 Trồng rau an toàn 60 0 45,00 55,00

(Ký thay)
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